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Số: 130/KH-UBND 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Phú Lý, ngày 06 tháng 8 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn  

xã Phú Lý đợt 1 năm 2024. 

 

       Căn cứ Kế hoạch số 915/KH-UBND ngày 05/8/2024 của UBND huyện 

Vĩnh Cửu về việc tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện 

Vĩnh Cửu đợt 1 năm 2024; 

       Nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định liên quan đến chăn nuôi, nhất là 

công tác phòng chống bệnh Dại, bệnh dịch tả heo Châu Phi. UBND xã Phú Lý 

xây dựng kế hoạch tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, cụ 

thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích  

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng 

thể bảo hộ thường xuyên trong quần thể vật nuôi để phòng bệnh.  

- Hạn chế sự lây lan của mầm bệnh và ngăn chặn việc phát sinh dịch 

bệnh, không để bệnh Cúm gia cầm (CGC) có nguy cơ lây sang người, ảnh 

hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tiêm phòng đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian. 

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.  

- Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng đối với bệnh CGC đạt từ 70% trở lên. 

III. NỘI DUNG 

 1. Đối tượng, vắc xin tiêm phòng 

 - Gia cầm các loại bao gồm: gà, vịt, vịt trời nuôi, vịt xiêm (ngan) đẻ trứng 

giống, trứng thương phẩm, nuôi lấy thịt: tiêm vắc xin phòng bệnh CGC. Khuyến 

cáo lựa chọn vắc xin CGC: chọn vắc xin CGC có hiệu lực bảo hộ vi rút CGC 

A/H5N1 đang lưu hành tỉnh Đồng Nai. 

 - Gà tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Niu cát xơn.  

- Vịt tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả vịt.  

- Trâu, bò: tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) type O, Tụ 

huyết trùng, Viêm da nổi cục.  

- Dê, cừu: tiêm phòng bệnh LMLM type O; khuyến khích tiêm phòng 

bệnh Đậu dê.  

- Heo: tiêm phòng các bệnh LMLM type O, Dịch tả heo cổ điển, Tai xanh. 
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  - Chó, mèo: tiêm vắc xin phòng bệnh Dại.  

2. Quy trình tiêm phòng: theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 3392/KH-

SNN ngày 19/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT (phụ lục đính kèm).  

3. Phạm vi tiêm phòng  

- Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm nuôi trên địa bàn xã.  

- Tất cả nông hộ và các tổ chức, cá nhân chăn nuôi quy mô trang trại trên 

địa bàn có trách nhiệm phối hợp Nhân viên Thú y tổ chức tiêm phòng.  

4. Công tác hỗ trợ tiêm phòng  

4.1. Bệnh Cúm gia cầm  

Ngân sách hỗ trợ 100% chi phí vật tư, vắc xin, công tiêm phòng cho đàn 

gia cầm chăn nuôi nông hộ trên địa bàn xã.  

4.2. Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò  

Ngân sách hỗ trợ 100% chi phí vật tư, vắc xin, công tiêm phòng bệnh 

Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò chăn nuôi nông hộ trên địa bàn xã.  

4.3. Các bệnh khác: 

4.3.1. Bệnh Lở mồm long móng  

Hộ chăn nuôi đàn trâu, bò trên địa xã tự lo kinh phí tiêm phòng bao gồm 

tiền mua vắc xin, công tiêm phòng. 

4.3.2. Hộ chăn nuôi gia súc thuộc đối tượng nghèo  

Nhà nước hỗ trợ vắc xin và công tiêm phòng theo Văn bản số 653/UBND 

CNN ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh. Hộ chăn nuôi có khai báo chăn nuôi và 

đăng ký tiêm phòng được UBND xã xác nhận đúng đối tượng; gia súc được tiêm 

phòng gồm:  

- Trâu, bò: tiêm phòng bệnh LMLM type O, bệnh Tụ huyết trùng.  

- Dê, cừu: tiêm phòng bệnh LMLM type O.  

- Heo: tiêm phòng bệnh LMLM type O, Dịch tả heo cổ điển.  

4.4. Các đối tượng chăn nuôi nông hộ không thuộc diện tiêm phòng 

hỗ trợ đối với các bệnh nêu trên  

Thực hiện tiêm phòng theo hướng xã hội hóa, chủ hộ chăn nuôi trả chi phí 

tiêm phòng bao gồm vắc xin và công tiêm phòng. 

 4.5. Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi quy mô trang trại 

 Tự lo kinh phí tiêm phòng bao gồm tiền mua vắc xin, công tiêm phòng, 

chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng; chịu sự giám sát dịch bệnh theo quy 

định.  

5. Thời gian triển khai tiêm phòng  

- Từ 06/8/2024 đến ngày 10/8/2024: xây dựng kế hoạch và đăng ký vắc 

xin tiêm phòng; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các bệnh gia 

súc gia cầm và biện pháp phòng chống, kế hoạch và thời gian tiêm phòng.  

- Từ ngày 11/8/2024 đến ngày 31/08/2024: tổ chức triển khai đồng loạt 

tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm.  
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- Ngoài đợt tiêm phòng chính, đề nghị nhân viên thú y triển khai tiêm 

phòng bổ sung thường xuyên hàng tháng để tạo miễn dịch khép kín trên đàn gia 

súc, gia cầm.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

4.1. Kinh phí đối tượng được hỗ trợ 

 Căn cứ phụ lục II - Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/02/2024 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản 

trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

4.2. Chăn nuôi nông hộ không thuộc đối tượng hỗ trợ  

Thực hiện tiêm phòng theo hướng xã hội hóa, chủ hộ chăn nuôi trả chi phí 

tiêm phòng bao gồm tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng.  

4.3. Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi quy mô trang trại  

Tự lo kinh phí tiêm phòng bao gồm tiền mua vắc xin, công tiêm phòng, 

chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng; chịu sự giám sát dịch bệnh của ngành 

Thú y theo quy định.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Công chức phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2024. Trong đó, chú trọng công tác thống kê số liệu gia súc, gia cầm trong diện 

tiêm trên địa bàn.  

- Tham mưu UBND xã thành lập Tổ tiêm phòng trên địa bàn các ấp. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện ( thông qua phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 05/9/2024. 

2. Giao Kế toán xã: 

- Tham mưu UBND xã bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch tiêm 

phòng các bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.  

3. Giao Cán bộ Đài truyền thanh xã:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và thực hiện tốt kế 

hoạch này và công tác phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, vệ 

sinh an toàn thực phẩm.  

4. Giao Trưởng các ấp: 

- Thống kê số lượng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm trên địa bàn.  

- Tuyên truyền đến người dân những nội dung tiêm phòng vắc xin phòng 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm để người dân biết, nhận thức và phối hợp tốt với 

lực lượng tiêm phòng.  

5. Giao Nhân viên thú y xã: 

- Tổng hợp số liệu thống kê đàn gia súc, gia cầm và đăng ký số lượng vắc 

xin phục vụ công tác tiêm phòng. 

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kỹ thuật cho Đội tiêm phòng theo đúng 

nội dung, tiến độ của kế hoạch đề ra. 



 4 

- Bảo quản, sử dụng vắc xin, ghi chép, báo cáo theo kết quả thực hiện. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã trước ngày 31/8/2024. 

6. Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã: 

- Phối hợp tuyên truyền đến người dân những nội dung tiêm phòng vắc 

xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm để người dân biết, nhận thức và phối 

hợp tốt với lực lượng tiêm phòng. 

 - Giám sát việc triển khai tiêm phòng trên địa bàn xã theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2024 trên địa bàn xã Phú Lý. Đề nghị các cá nhân, tổ chức được phân công triển 

khai thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH               

- UBND huyện ( b/c);                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Phòng NN&PTNT ( b/c); 

- Đảng ủy - TT. HĐND xã ( b/c); 

- UBMTTQVN và các đoàn thể ( phối hợp); 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch xã; 

- Các cá nhân, tổ chức được phân công; 

- Trưởng các ấp;  

- Lưu: VT.                                                                                             

                                                                                                            Trịnh Văn Duy 
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